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2 50100002

Nguyễn Phạm 

Hoàng An Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 50100003 Lê Thành An Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

1 40100015

Nguyễn Lâm 

Trâm Anh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 50100007

Nguyễn Ngọc 

Trâm ánh Nữ

Hàm Tân-

Thuận Hải 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 50100015 Lê Văn Bên Nam 1981 Bình Phước 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 50100021 Phan Hiếu Ngọc Bích Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 50100023 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 1982

Châu Thành-

Hậu Giang 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 50100017 Võ Thị Bình Nữ 1981 Thanh Hóa 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 50100019 Nguyễn Phương Bình Nam 1981 Đồng Tháp 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HỌ VÀ TÊN



16 50100039

Nguyễn Thị 

Hồng Cẩm Nữ 1983 Đồng Tháp 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 50100041

Nguyễn Thị 

Hồng Cẩm Nữ 1982 BV Kinh B 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

15 50100038 Nguyễn Thị Cầu Nữ 1982 Thanh Hóa 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 50100031 Vũ Thị Châu Nữ 1982 Hải Phòng 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 50100033

Đặng Hoàng 

Ngọc Châu Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

145 50100504 Lê Thị Diễm Châu Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 50100025 Vũ Thanh Hạnh Chi Nữ 1982 Long Đất 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 50100026 Bùi Thị Kim Chi Nữ 1982 Đồng Nai 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 50100027 Nguyễn Thị Kim Chiên Nữ 1982

Tuy Hòa-Phú 

Khánh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

181 50160048 Phạm Thị Anh Đào Nữ 1982 Đà Nẵng 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 50100045

Nguyễn Ngọc 

Kiều Diễm Nữ 1982 Quảng Nam 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



19 50100047 Nguyễn Thị Mỹ Diễm Nữ 1981

Krông Păc-

Daklak 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

180 50160045

Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 50100051 Võ Thị Thúy Diệu Nữ 1982

Phù Mỹ-Bình 

Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 50100052 Lê Diệu Thục Đoan Nữ 1983

Nha Trang - 

Khánh Hòa 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 50100060 Nguyễn Thu Dơn Nữ 1982 Hưng Yên 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 50100058 Phạm Thành Đông Nam 1980 Bình Định 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

174 50160004 Nguyễn Văn Đông Nam 1960 Sài Gòn 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 50100075 Đỗ Tấn Đức Nam 1980 Bến Tre 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

147 50100511 Nguyễn Tấn Dũng Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

158 50100575 Trần Văn Dũng Nam 1982 Vũng Tàu 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

170 50100621 Hoàng Văn Dũng Nam 1982

Trực Ninh-

Nam Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



24 50100062 Đoàn Vũ Thùy Dương Nữ 1982 Hà Nội 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 50100063 Phạm Thùy Dương Nữ 1982 Long An 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 50100064

Nguyễn Thị 

Thùy Dương Nữ 1981

Xuân Hồng-

Nghệ Tĩnh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 50100081

Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang Nữ 1982

Dakmil-

Daklak 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 50100132 Vương Thị Thu Hà Nữ 1983 Tây Ninh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 50100133 Trần Thị Bích Hà Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 50100136 Bùi Thị Thu Hà Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 50100141 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 1982 Thuận Hải 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 50100142 Nguyễn Hồng Hà Nữ 1982 Đồng Nai 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 50100147 Phạm Thị Thanh Hải Nữ 1981 Vĩnh Phú 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

49 50100148

Nguyễn Thị 

Thanh Hải Nữ 1983

Tân Kỳ-Nghệ 

Tĩnh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



37 50100118 Nguyễn Thị Hân Nữ 1981 Tây Ninh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 50100152

Nguyễn Thị 

Minh Hằng Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 50100159

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng Nữ 1981

Chợ Lách-Bến 

Tre 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

160 50100580 Từ Thị Kim Hạnh Nữ 1983

Tân Thạnh-

Long An 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 50100087 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 1983 Kinh Môn 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 50100088 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 1981

Hoàng Liên 

Sơn 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 50100092 Trần Thế Xuân Hiền Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

173 50100628 Phạm Văn Hiền Nam 1979 Châu Thành 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

32 50100093 Võ Thị Minh Hiếu Nữ 1980 Bến Tre 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 50100162 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1982

Hậu Lộc - 

Thanh Hóa 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

159 50100577 Mã Viết Hòa Nam 1983 Thanh Hóa 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



33 50100098 Nguyễn Vi Hoài Nữ 1983 Bình Thuận 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 50100107 Lê Đức Minh Hoàng Nam 1982 Đồng Nai 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

161 50100581 Nguyễn Thị Hồng Nữ 1982 Hà Tây 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 50100166 Đặng Thị Hợp Nữ 1982 Tuyên Quang 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 50100167 Đặng Đình Hợp Nam 1983

Lương Tài-

Bắc Ninh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 50100116 Hồ Sĩ Huấn Nam 1980

Hương Khê - 

Hà Tĩnh 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 50100113 Nguyễn Thị Huê Nữ 1981 Ninh Bình 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 50100121 Nguyễn Quý Lan Hương Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 50100122 Thái Hồ Thiên Hương Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 50100123 Phạm Thị Quỳnh Hương Nữ 1982

Gò Dầu - Tây 

Ninh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 50100126 Nguyễn Thị Tú Hương Nữ 1982 Sông Bé 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



42 50100129 Nguyễn Thị Trúc Hương Nữ 1980

Mỏ Cày-Bến 

Tre 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

171 50100623 Hoàng Mai Hương Nữ 1983 Hà Nội 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 50100170 Nguyễn Lê Bảo Khanh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 50100172 Nguyễn Phi Khanh Nam 1982 Thuận Hải 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 50100173 Mai Thanh Khiết Nam 1982 Thái Bình 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 50100176 Nguyễn Đal Khoa Nam 1981

Tam Bình-

Cửu Long 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 50100178 Ngô Thị Quỳnh Khuyên Nữ 1983 Lâm Đồng 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 50100186 Lượng Thị Kiệm Nữ 1980

Ninh Hải-

Thuận Hải 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

183 50180001

Nguyễn Thị 

Ngọc Kiều Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 50100181

Nguyễn Trang 

Thiên Kim Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 50100210 Tô Quốc Lâm Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



62 50100190

Nguyễn Thị 

Phương Lan Nữ 1977 Sóc Trăng 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

148 50100528 Võ Thị Phương Lan Nữ 1982

Phù Cát-Bình 

Định 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

65 50100204 Huỳnh Lý Thúy Liễu Nữ 1982

Mỹ Tho -Tiền 

Giang 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 50100196 Phạm Thùy Linh Nữ 1982 Minh Hải 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 50100197 Lê Diệp Linh Nữ 1982 Yên Bái 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

162 50100582

Trương Thị 

Thùy Linh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

163 50100584 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 1983 Đồng Nai 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

66 50100205

Trần Thụy 

Thanh Loan Nữ 1981

Mỹ Tho- Tiền 

Giang 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

146 50100511 Đỗ Thị Phương Loan Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

149 50100531

Huỳnh Thị 

Thanh Loan Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

172 50100624

Nguyễn Thị 

Thanh Loan Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



69 50100217 Nguyễn Thị Lộc Nữ 1981 Lâm Đồng 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 50100218 Thân Thị Lợi Nữ 1981

Việt Yên-Bắc 

Giang 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 50100208 Giang Thanh Long Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

150 50100534 Đặng Thị Trúc Ly Nữ 1982

Tuy Phước-

Bình Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 50100226 Đặng Hồng Mai Nữ 1981

Hàm Tân - 

Bình Thuận 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 50100226 Đặng Hồng Mai Nữ 1981 Bình Thuận 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 50100229 Nguyễn Thị Mai Nữ 1981 Nam Hà 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

76 50100235 Thái Đức Tuệ Mẫn Nữ 1982

Mỹ Hiệp-An 

Giang 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 50100230

Nguyễn Thị 

Hồng Minh Nữ 1981

Thanh Liêm-

Hà Nam 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 50100232

Phạm Thị 

Nguyệt Minh Nữ 1982

Cà Mau-Minh 

Hải 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

182 50160061 Đỗ Thị Hương Minh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



77 50100237 Nguyễn Ngọc Mỹ Nữ 1982

Bạc Liêu-

Minh Hải 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

164 50100589 Nguyễn Kiều Nga Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

184 60100167 Lê Thị Nga Nữ 1979 Thanh Hóa 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

82 50100256 Lê Thị Thùy Ngân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

166 50100592 Hà Kim Ngân Nữ 1982 Bến Tre 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 50100248 Lê Đình Nghi Nam 1982

Cam Ranh-

Khánh Hòa 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

83 50100258 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 50100262 Lê Thạch Ngọc Nữ 1982 Trà Vinh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 50100264 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 1982 Quảng Ngãi 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 50100265 Huỳnh Tuấn Ngọc Nữ 1982 Bình Định 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 50100251 Bùi Thị Ngọc Nguyên Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



151 50100540 Hồ Hương Nguyên Nam 1982

Diên Khánh-

Khánh Hòa 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

152 50100541 Phạm Thị Mỹ Nguyên Nữ 1982

Hàm Thuận 

Bắc-Bình 

Thuận 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 50100253 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 1981 Hải Hưng 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 50100254 Trần Thị Như Nguyệt Nữ 1983 Đồng Nai 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

165 50100591 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

153 50100543 Đỗ Nguyễn Kim Nhiên Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

87 50100270 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

154 50100547 Nguyễn Minh Phong Nam 1978

Thường Tín-

Hà Tây 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 50100281

Nguyễn Đình 

Nhật Phúc Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 50100297 Nguyễn Tấn Phụng Nam 1982 Đồng Nai 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 50100282 Võ Ngọc Đan Phương Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



90 50100287 Lưu Thị Thu Phương Nữ 1983 Quảng Ngãi 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 50100288 Nguyễn Thị Phương Nữ 1983

Phù Cát-Bình 

Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 50100290

Nguyễn Vũ 

Thanh Phương Nam 1982

Đơn Dương-

Lâm Đồng 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 50100294 Nguyễn Phong Phượng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 50100299 Nguyễn Gia Quang Nam 1978 Quảng Trị 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 50100301 Phạm Thị Đỗ Quyên Nữ 1983 Pleiku-Gia Lai 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 50100305

Nguyễn Ngọc 

Như Quỳnh Nữ 1983 Daklak 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

98 50100306 Vũ Thị Như Quỳnh Nữ 1982

Đông Triều - 

Quảng Ninh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 50100308 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Nữ 1982

Đức Thọ-Hà 

Tĩnh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

178 50160030 Lê Ngọc Kim Sang Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

167 50100600 Nguyễn Thị Sương Nữ 1982

Cai Lậy - Tiền 

Giang 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



131 50100419

Nguyễn Thị 

Minh Tâm Nữ 1981 Đồng Nai 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

132 50100421 Trần Chí Tâm Nam 1982 Tây Ninh 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

133 50100424

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm Nữ 1981 Triệu Hải 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

177 50160023 Đào Thị Thanh Tâm Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

114 50100355 Phạm Thị Thắm Nữ 1982 Thanh Hóa 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

175 50160015 Vĩnh Thanh Nữ 1966 Nam Vang 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

187 70100343 Nguyễn Thị Thanh Nữ 1983

Đức Phổ-

Quảng Ngãi 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110 50100344 Phạm Quốc Thành Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111 50100345

Nguyễn Đoàn 

Hiếu Thảo Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 50100346

Nguyễn Huyền 

Đan Thảo Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

113 50100347 Nguyễn Thị Mai Thảo Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



101 50100324 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 50100325 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 1983

Buôn Ma 

Thuộc-Daklak 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 50100327 Phạm Thị Mộng Thu Nữ 1981 Sông Bé 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 50100328

Nguyễn Thị 

Minh Thu Nữ 1982

Phù Mỹ-Bình 

Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

168 50100604 Nguyễn Thị Thu Nữ 1983 Thanh Hóa 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 50100340 Hà Thị Minh Thư Nữ 1982

Lộc Ninh-

Sông Bé 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

109 50100341 Phạm Hồng Anh Thư Nữ 1982

Long Xuyên - 

An Giang 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

119 50100363 Lê Thị Bình Thứ Nữ 1982 Bình Thuận 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 50100334 Phạm Trung Thuần Nam 1977 Hải Hưng 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 50100335

Nguyễn Thị 

Minh Thuẩn Nữ 1982

Cam Ranh-

Khánh Hòa 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

155 50100553 Đào Thị Mai Thúy Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



115 50100357 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 1981 Đồng Nai 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

116 50100358 Diệp Thị Thu Thủy Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

117 50100359 Phạm Thị Ngọc Thủy Nữ 1983 Lâm Đồng 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

169 50100608 Phạm Thị Thủy Nữ 1982 Hải Hưng 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

176 50160019 Lê Thu Thủy Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

118 50100361 Nguyễn Cảnh Thụy Nam 1979 Bình Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 50100339 Phạm Ngọc Trúc Thy Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

120 50100374

Nguyễn Thụy 

Phụng Toàn Nữ 1982 Đồng Nai 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

124 50100397 Châu Thị Thu Trâm Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

125 50100398 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 1983

Thủ Dầu Một-

Sông Bé 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

185 60100298

Nguyễn Trần 

Huyền Trân Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



122 50100385

Trần Phạm 

Thiên Trang Nữ 1982

Nghĩa Hành-

Quảng Ngãi 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

186 60100303 Trần Minh Trí Nam 1983

Trảng Bàng - 

Tây Ninh 2008 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

126 50100400 Trần Phúc Trì Nam 1979

Can Lộc-Hà 

Tĩnh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

123 50100390 Trần Thị Ngọc Trinh Nữ 1982 Long An 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

121 50100377 Võ Thanh Trúc Nữ 1983 Đồng Nai 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

100 50100312 Ngô Thanh Tú Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

129 50100411 Hồ Anh Tuấn Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

130 50100415 Lê Ngọc Minh Tuấn Nam 1983 Huế 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

128 50100408 Đặng Thị Minh Tuyến Nữ 1983

Tuy Hòa Phú 

Yên 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

127 50100402 Đoàn Thị Bích Tuyền Nữ 1982 Tiền Giang 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

179 50160039

Nguyễn Ngọc 

Mỹ Tuyết Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



134 50100433

Huỳnh Nguyễn 

Hoàng Uyên Nữ 1982 Bình Định 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

156 50100565 Hồ Thị Đỗ Uyên Nữ 1980 Đà Nẵng 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

139 50100443 Ung Thị ánh Vân Nữ 1982

Nghĩa Hành-

Quảng Ngãi 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

140 50100444 Nguyễn Thị Vân Nữ 1982 Thanh Hóa 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

141 50100445 Lê Thị Cẩm Vân Nữ 1981 Bình Thuận 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

142 50100449 Trịnh Thị Khánh Vân Nữ 1983 Hải Phòng 2007 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

137 50100439 Nguyễn Viết Văn Nam 1981 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

138 50100439 Nguyễn Viết Văn Nam 1981

Triệu Phong-

Quảng Trị 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

135 50100434 Trần Thị Tường Vi Nữ 1981 Đồng Nai 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

136 50100435 Trần Cao Vinh Nam 1982

Bắc Bình-

Thuận Hải 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

157 50100566 Phạm Lê Thụy Vy Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



143 50100454 Võ Thị Yến Xuân Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

144 50100457 Hồ ánh Xuân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


